
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HÀNH DŨNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:       /UBND         Hành Dũng, ngày 11 tháng  10  năm 2023 
Về việc đính chính xác nhận đất ở, nhà ở còn 

lại (hoặc không còn lại) thuộc phạm vi bị ảnh 

hưởng bởi Dự án Xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 

2021 – 2025, đoạn qua địa bàn xã Hành 

Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

 

   đợt 3), tại Công văn số 129 ngày 12/5/2023  

               của UBND xã Hành Dũng 

                                    Kính gửi:  Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Căn cứ Công văn số 864/TTPTQĐ-BT&GPMB ngày 27/4/2023 của Trung 

tâm PTQĐ tỉnh Quảng Ngãi về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi 

thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng 

Ngãi – Hoài Nhơn thuộc phạm vi bị ảnh hưởng bởi Dự án Xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn xã Hành 

Dũng, huyện Nghĩa Hành, còn (hoặc không còn) đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn 

xã. 

Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND xã điều chỉnh, xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

còn (hoặc không còn) đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã Hành Dũng theo nội dung 

Công văn số 864/TTPTQĐ-BT&GPMB ngày 27/4/2023 của Trung tâm PTQĐ tỉnh 

Quảng Ngãi (các nội dung khác không thay đổi), có danh sách kèm theo (số liệu được 

xác định vào ngày 12/5/2023). 

UBND xã Hành Dũng kính báo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng 

Ngãi./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- TT: Đảng uỷ, HĐND xã; 

- CT/PCT UBND xa 

- Lưu VT, UBND. 

                     KT. CHỦ TỊCH 

                    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                  

                         

                         Phạm Văn 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÒN NHÀ Ở, ĐẤT Ở HOẶC KHÔNG CÒN NHÀ Ở, ĐÁT Ở 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀNH DŨNG 

 

STT Họ và tên chủ hộ 

Tờ bản đồ năm 2017 

(Bản đồ cấp GCNQSDĐ) 

 Thông tin thửa đất còn 

lại tại địa phương  
 Xác nhận các hộ gia 

đình cá nhân còn nhà 

ở, đất ở hoặc không còn 

nhà, đất ở nào khác 

trên địa bàn xã Hành 

Dũng  

Số 

thửa 

Tờ 

bản 

đồ 

Loại đất 
Diện 

tích 

 Số 

thửa  

 Tờ 

bản 

đồ  

 Diên tích  

 

1 2 3 4 5 6       19  

1 
Ông Đào Khắc Thế và bà Nguyễn 

Thị Phấn 
              

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    786 18 ONT 
  

1,152.2  
       

  Thôn An Sơn, xã Hành Dũng                

2 Ông Phạm Ngọc               
 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    927 18 ONT 
     

191.9  
       

  Thôn An Sơn, xã Hành Dũng                

3 
Ông Nguyễn Trung Bộ và bà Trương 

Thị Thúy Duyên 
                

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    926 18 ONT 
     

192.0  
       

  Thôn An Sơn, xã Hành Dũng                

4 Ông Trần Trung Vũ               
  

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    862 18 ONT 
     

985.5  
       

  An Sơn - Hành Dũng                

5 Ông Trần Trung Tầng                  



    821 18 ONT 
  

1,286.3  
      

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  
 

  An Sơn - Hành Dũng                

6 
Hộ bà Nguyễn Thị Thời (chết) - Ông 

Trần Đình Phúc kê khai 
                

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    33 12 ONT+BHK 
  

2,371.8  
       

  An Định -  Hành Dũng                

7 Ông Nguyễn Ngọc Hậu               
 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng (thửa đất 

chưa sang tên cho 

Nguyễn Ngọc Hậu) 

 

    934 18 ONT+BHK 
  

3,031.3  
       

  An Sơn - Hành Dũng                

8 Ông Phạm Ngọc Tâm               
  

Còn nhà ở, đất ở khác 

trên địa bàn xã Hành 

Dũng   

 

    785 18 ONT 
     

308.4  
453 18 

1443.5 

(300 ONT) 
 

  An Sơn - Hành Dũng                

9 
Ông Nguyễn Nhựt và bà Nguyễn Thị 

Lãnh 
              

  

Còn nhà ở, đất ở khác 

trên địa bàn xã Hành 

Dũng   

 

    83 12 ONT+BHK 
  

1,395.8  
96 12 

1764.7 

(300 ONT) 
 

  Xã Hành Dũng                

10 
Hộ bà Nguyễn Thị Cúc (chết) - Người 

được Thừa kế ông Huỳnh Tám 
        

       Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    62 12 ONT+BHK 
  

1,664.8  
       

  Phúc Minh - Hành Thuận 108 12 ONT+BHK 2357.1        

11 
Hộ bà Nguyễn Thị Năm (chết) - Ông 

Nguyễn Nghĩa kê khai 
                 



    21 12 ONT+BHK 
  

1,056.9  
97 11 

307.9 

(ONT toàn 

bộ) 

 Còn nhà ở, đất ở khác 

trên địa bàn xã Hành 

Dũng   

 

  An Tân - Hành Dũng                

12 Hộ ông Phạm Ngọc Tân               
  

 Còn đất ở khác trên địa 

bàn xã Hành Dũng 

nhưng không có nhà trên 

đất.   

  

 

    805 18 ONT+BHK 
     

363.5  
819 18 891.3  

  An Sơn - Hành Dũng                

13 Ông Huỳnh Sáu và Trần Thị Lệ Cẩm               
  

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    47 12 ONT+BHK 
  

1,904.9  
       

  An Định  - Hành Dũng 154 12 ONT+BHK 
     

929.1  
       

14 Ông Huỳnh Văn Đường                 

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    410 12 ONT+BHK 
  

1,204.6  
       

  An Định  - Hành Dũng                

15 Bà Huỳnh Thị Thủy               
  

  Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng, thửa đất này 

chưa sang tên theo quy 

định. 

 

 

    398 12 ONT+CLN 
     

251.0  
       

  An Định  - Hành Dũng                

16 Ông Phan Tuấn Định                 

  Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    376 12 ONT+BHK 
     

563.0  
       

  An Định  - Hành Dũng                

17 Hộ bà Võ Thị Đầm                 

  Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

  

 

    155 12 ONT+BHK 
     

401.2  
       

  An Định  - Hành Dũng                



18 Ông Phan Đình Phần                 

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    383 12 ONT+BHK 
     

306.3  
       

  An Định  - Hành Dũng                

19 Hộ bà Nguyễn Thị Phượng                 

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    799 18 ONT 
     

238.3  
       

  An Sơn  - Hành Dũng                

20 Ông Trần Văn Lâm               
  

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng (chưa sang 

tên theo quy định) 

 

    980 18 ONT+BHK 
     

183.9  
       

  An Sơn  - Hành Dũng                

21 
Hộ bà Trần Thị Hồng Sương - con 

Nguyễn Văn Giàu kê khai 
                

 Còn đất ở khác trên địa 

bàn xã Hành Dũng 

nhưng không có nhà trên 

đất.   

  

 

    681 18 ONT 
  

1,830.6  
888 18 

1499 

(ONT hoàn 

toàn) 

 

  An Sơn  - Hành Dũng                

22 
Ông Nguyễn Quý Anh và bà Huỳnh 

Thị Kim Chi 
              

  

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

  

 

    865 18 ONT+BHK 
  

1,514.3  
       

  An Sơn  - Hành Dũng                

23 
Ông Đào Khắc Kỳ (chết) - ông Đào 

Khắc Sáu kê khai 
                

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    704   ONT+BHK 
     

826.4  
       

  An Sơn  - Hành Dũng                

24 
Ông Huỳnh Thuộc (Chết) và Lê Thị 

Sương - ông Huỳnh Tín kê khai 
                

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    118 12 ONT+BHK 
  

1,896.4  
       



  An Định  - Hành Dũng               
 

  
 

25 
Bà Lê Thị Chưa (chết) - Bà Trần Thị 

Xiếu kê khai 
              

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng   

 

    3   ONT 
     

674.6  
       

  An Định  - Hành Dũng                

26 Bà Trần Thị Thu Hà                 

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng (chưa sang 

tên) 

  

 

    981 18 ONT+BHK 
     

180.7  
       

  An Sơn, Hành Dũng                

27 Bà Đào Thị Nhân               

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng (chưa sang 

tên) 

  

  

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng (chưa sang 

tên) 

 

  

ông Đào Khắc Kính (chết) (vợ là bà 

Trần Thị Yến (chết)), những người 

đồng thừa kế gồm: Ông Đào Khắc 

Nghiêm, bà Đào Thị Nhân, ông Đào 

Khắc Bảy, bà Đào Thị Tuyến. 

985 18 
ONT + 

BHK 

  

1,292.0  
    

                

               

  

Bà Võ Thị Rô (chết) (chồng là ông Đào 

Kỉnh (chết)), gồm những người đồng 

thừa kế: Ông Đào Khắc Nghiêm, bà 

Đào Thị Nhân, ông Đào Khắc Bảy, bà 

Đào Thị Tuyến. 

986 18 
ONT + 

BHK 

  

1,245.3  
    

28 Ông Trần Hữu Quang                 

 2 Thửa. Có nhà tại thửa 

đất số 42, tờ bản đồ 12 

 Còn nhà ở, đất ở khác 

trên địa bàn xã. 

 

    66 12 ONT+BHK 
  

2,332.7  
42 12 2725  

  An Định - Hành Dũng                

29 Ông Trần Bảy               

  

 

    794 18 ONT 
     

566.4  
       



  An Sơn - Hành Dũng               

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

30 Bà Võ Thị Bé               
  

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    425 5 T+V 
  

1,200.0  
       

  An Sơn - Hành Dũng                

31 
Ông Phạm Thanh và Bà Tôn Thị 

Ánh Ngọc 
                

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    784 18 ONT+BHK 
  

1,598.7  
    

  An Sơn - Hành Dũng                

32 Hộ ông Nguyễn Văn Chỉnh                 

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    742   ONT          

  An Sơn - Hành Dũng                

33 
Ông Phạm Ngọc Thiệu và bà Nguyễn 

Thị Thái 
              

  

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    117 12 ONT+BHK 
     

999.0  
       

  An Định  - Hành Dũng                

34 Hộ bà Nguyễn Thị Bồng               
 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    107 12 ONT 
  

1,280.5  
       

  An Định  - Hành Dũng                

35 Hộ bà Trần Ngọc Lý                 

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    392 12 ONT 
  

1,014.9  
       

  An Định  - Hành Dũng                

36 Hộ ông Phan Tấn Tiến                



    384 12 ONT+BHK  953,9         Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

  An Định  - Hành Dũng                

37 Ông Trần Ngọc Đại                 

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    391 12 ONT  1357,8         

  An Định  - Hành Dũng                

38 Ông Nguyễn Công               

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng   

 

    571 18 ONT 
  

1,323.6  
       

  An Sơn  - Hành Dũng 968 18 ONT+BHK 
  

1,238.1  
       

39 Hộ ông Trần Thiên                 

  

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    17 12 ONT+CLN 
  

1,246.2  
       

  An Định  - Hành Dũng                

40 
Ông Nguyễn Nghị và bà Dương Thị 

Nghĩa Hòa 
                

 Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    697 12 ONT+BHK 
  

1,870.9  
       

  An Sơn  - Hành Dũng                

41 Hộ bà Nguyễn Thị Hậu               
Không còn còn nhà ở, 

đất ở nào khác. 
 

    982 18 ONT+BHK 
     

457.9  
980 18 

183.9 (100 

ONT) 

 Đã mở thừa kế nhưng 

chưa sang tên  
 

  An Sơn  - Hành Dũng         981 18 
180.7 (100 

ONT) 

 Đã mở thừa kế nhưng 

chưa sang tên  
 

42 
Hộ ông Phạm Thanh và bà Phan Thị 

Tùy 
              

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng   

 

    129  12 ONT+BHK 
     

1.917,8 
       

  An Định  - Hành Dũng                

43 Ông Nguyễn Ngọc Binh                  



    909 18 ONT 
     

724.7  
      

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

   phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú                

44 
Ông Nguyễn Bá Trữ và bà Nguyễn 

Thị Lang 
              

  

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    910 18 ONT 
     

890.0  
       

  An Sơn  - Hành Dũng                

45 Ông Ngô Văn Sự               
  

 Còn đất ở, nhà ở trên địa 

bàn xã  

 

    552   ONT+BHK 
  

2,033.5  
 535  18  1577  

  An Sơn  - Hành Dũng                

46 
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và ông Lê 

Quốc Hiệp 
                

 Có đất ở khác trên địa 

bàn xã, nhưng không có 

nhà trên đất. 

  

 

    793 18 ONT+BHK 
     

550.2  
942 18 

292.5 (100 

ONT) 
 

  An Sơn  - Hành Dũng                

47 Ông Trần Quốc Nhất               
  Có đất ở khác trên địa 

bàn xã, nhưng không có 

nhà trên đất. 

 

  

  

 

    976   ONT 
     

475.0  
739 18 

185.6 

(ONT hoàn 

toàn) 

 

  An Sơn  - Hành Dũng         738 18 

278.7 

(ONT hoàn 

toàn) 

 

48 Ông Lâm Viết Dũng                 

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    945 18 ONT 
  

2,102.7  
       

  An Sơn  - Hành Dũng                

49 Hộ ông Phạm Ngọc Anh               
 Không còn đất ở, nhà ở 

nào khác 
 

    935 18 ONT 
     

556.0  
785 18 

308.4 

(ONT hoàn 

toàn) 

   



  An Sơn  - Hành Dũng                  

50 Hộ ông Trần Thanh Hùng                 

 

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    198 7 ONT 
  

1,570.0  
       

  An Định  - Hành Dũng                

51 Hộ ông Trần Đình Phúc                 

  

 

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

                   

  An Định  - Hành Dũng 240 7 ONT+BHK 
     

500.0  
       

52 Ông Phan Danh và bà Trần Thị Lệ               
  

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

 

    92 12 ONT+BHK 
  

1,225.3  
       

  An Định  - Hành Dũng                

53 Ông Phan Tấn Giới                 

  

Không còn nhà ở, đất ở 

khác trên địa bàn xã 

Hành Dũng  

  

 

    106 12 ONT+CLN 
     

836.3  
       

  An Định  - Hành Dũng                

54 
Ông Lê Văn Dũng và bà Nguyễn Thị 

Kim Ly 
              

  

 Thửa này của Lê Văn 

Tiên, chưa sang tên cho 

ông Lê Văn Dũng. 

Không có nhà ở nào 

khác  

  

 

    78 12 ONT 
     

861.5  
       

  An Định  - Hành Dũng                

55 
Ông Lê Văn Tiên và bà Huỳnh Thị 

Nguyệt 
              

 2 Thửa (01 thửa  Lê Văn 

Dũng đang sử dụng 

nhưng chưa sang tên). 

Không có nhà ở nào 

khác 

  

  

 

    69 12 ONT 
  

4,227.2  
78 12 

861.5 

(ONT hoàn 

toàn) 

 

  An Định  - Hành Dũng                



56 Ông Trần Văn Đồng               
Không có nhà ở, đất ở 

nào khác  

  

 

    393 12 ONT 
  

3,878.7  
       

  An Định  - Hành Dũng                

57 Ông Huỳnh Giáp               
  

 Không có nhà ở, đất ở 

nào khác 

  

 

    56 12 ONT+BHK 
  

1,328.0  
       

  An Định  - Hành Dũng                
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